
UBND TỈNH QUẢNG NAM

Gốc Lãi/phí Tổng

A B 1 2 3 4 5 6=1+2-3

Tổng số          208,867         6,004        645       845      1,490          214,225 

I
Vay phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương
0 0 0 0 0 0

II Tạm ứng ngân quỹ nhà nước 0 0 0 0 0 0

III Vay các tổ chức tài chính, tín dụng 48,750 0 0 0 0 48,750

1 Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 48,750 0 0 48,750

2 Vay các tổ chức tài chính, tín dụng 0 0 0 0 0 0

IV Vay lại vốn vay nước ngoài 160,117 6,004 645 845 1,490 165,475

1 Dự án năng lượng nông thôn II 72,179 0 0 72,179

2
Dự án Năng lượng nông thôn II mở 

rộng
59,662 0 0 59,662

3 Dự án Phát triển lưới điện nông thôn 122 0 0 122

4
Dự án Cải thiện môi trường đô thị 

miền Trung –Tiểu dự án Tam Kỳ
12,896 0          645        845 1,490 12,251

5
Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu 

Lai, Núi Thành
890 0 0 890

6 Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập 2,000 0 0 2,000

7
Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản 

lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
12,367          6,004 0 18,370

V Vay các tổ chức khác 0 0 0 0 0 0

Phụ lục

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Công văn số   4369  /UBND-KTTH ngày  26  /7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Nội dung

Dư nợ đến 

ngày 

01/01/2019

Vay trong 

năm

Trả nợ trong năm Dư nợ đến 

ngày 

30/6/2019
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